
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 45, ngõ 63, đường Đại Mỗ, Tổ dân phố Ngọc Đại,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO XANH VIỆT NAM

0108160552

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

2. Lắp đặt hệ thống điện 4321

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình

4330

4. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

5. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. 

4663

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

8. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO XANH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM GREEN ARCHITECTURE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

11. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị công nghiệp, cung cấp thiết bị 
phòng cháy chữa cháy và thiết bị chống sét, thiết bị thủy lực, 
thủy công, vật tư, thiết bị điện.
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện )

4659

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Tư vấn lập Quy hoạch xây dựng các loại công trình  xây 
dựng (Điều 60 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 
của Chính Phủ)
 - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình  xây dựng 
các loại; (Điều 62 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015
 của Chính Phủ)
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng: quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước; (Điều 20 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/06/2015 của Chính Phủ)
- Khảo sát xây dựng công trình  xây dựng các loại (Điều 46 
Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính Phủ)
- Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội, ngoại thất công 
trình; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 
(Điều 48 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của 
Chính Phủ)
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng công trình  xây dựng các 
loại. (điểm e khoản 3 Điều 69 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/06/2015 của Chính Phủ)
- Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng các loại; 
(Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của 
Chính Phủ)
- Thi công công trình xây dựng các loại: dân dụng, công 
nghiệp, thủy lợi, giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, 
cầu; Xây dựng đường hầm;  Các công trình thể thao ngoài trời; 
Thi công kết cấu thép xây dựng; Thi công nội thất công trình 
xây dựng; (Điều 65 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
 về quản lý dự án đầu tư xây dựng)
- Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng các 
loại; (điểm i khoản 3 Điều 69 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/06/2015 của Chính Phủ)

7110(Chính)
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15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội ngoại thất

7410

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn sợi dệt...; 
- Bán buôn bột giấy; 
- Bán buôn đá quý; 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh 

4669

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 

4932

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

22. Dịch vụ ăn uống khác 5629

23. Cho thuê xe có động cơ 7710

24. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

25. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (Khoản 1 Điều 3 
Thông tư  Số: 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây 
dựng)

6820

29. Xây dựng công trình công ích 4220

30. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

31. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÒ THANH 
MINH

Tổ dân phố Trung 
tâm, Thị Trấn Nt Trần 
Phú, Huyện Văn 
Chấn, Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

1.600.000.000 80,000 060747554

2 VŨ 
NGUYỄN 
HANH

Thôn Như Quỳnh, Thị 
Trấn Như Quỳnh, 
Huyện Văn Lâm, 
Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

400.000.000 20,000 145403996

32. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

33. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

34. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

35. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

36. Xây dựng nhà các loại 4100

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công công trình dân dụng công nghiệp, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, công nghệ cao.

4290

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       060747554
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Trung tâm, Thị Trấn Nt Trần Phú, Huyện 
Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố Trung tâm, Thị Trấn Nt Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Tỉnh 
Yên Bái, Việt Nam

Họ và tên:   LÒ THANH MINH Nam

12/03/1983 Thái Việt Nam

13/06/2013 Công an tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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